
MA TRẬN

TT Chủ đề

Mức độ nhận thức Tổng

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận 
dụng

Vận 
dụng 
cao

Tổng số 
câu

Tổng 
điểm

T
N

TL
T
N

TL
T
N

TL
T
N

TL TN TL

1 Quyền và nghĩa vụ 
của công dân trong 
gia đình.

4
1

2 Phòng chống tệ nạn 
xã hội

2
1/2

2

3 Phòng chống 
nhiễm HIV/AIDS

2
1/2 2

4 Phòng ngừa tai nạn 
vũ khí cháy, nổ và 
các chất độc hại

2
0,5

5 Quyền sở hữu tài 
sản và nghĩa vụ tô 
trọng tài sản của 
người khác

2
1 1/2 1/2 4,5

Tổng số câu 12 1,5 1 0,5 12 3 10 
điểmTỉ lệ % 30% 30% 30% 10% 30% 70%

Tỉ lệ chung 60% 40% 100%

II. BẢN ĐẶC TẢ 
TT

Chủ đề Mức độ đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
Nhận 
biết

Thôn
g hiểu

Vận 
dụng

Vận 
dụng 
cao

1 Quyền và 
nghĩa vụ 
của công 
dân trong 
gia đình.

Nhận biết:
Biết được Quyền và nghĩa vụ của công 
dân trong gia đình.
Thông hiểu:
Hiểu được một số quy định cơ bản của 
pháp luật về quyền và nghĩa vụ của 
mọi thành viên trong gia đình , hiểu ý 
nghĩa của những quy định đó .
Vận dụng:
- Suy nghĩ và hành động đúng Quyền và 
nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

4 TN

2 Phòng Nhận biết: 

ỦY BAN NHÂN DÂN  TP. BIÊN HÒA
TRƯỜNG  THCS HÒA HƯNG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Giáo dục công dân 8

Thời gian: 45 phút
Hình thức: Kết hợp TN và TL (30 – 70)



chống tệ 
nạn xã hội

- Hiểu thế nào là TNXH
- Nêu được tác hại của TNXH 2 TN

1/2
TL

3 Phòng 
chống 
nhiễm 
HIV/AIDS

Nhận biết: 
- Hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS 
Thông hiểu:
- Các biện pháp phòng tránh nhiểm 
HIV/AIDS , những quy định của pháp luật 
về phòng chống nhiễm HIV/AIDS , trach 
nhiệm của công dân .

2 TN 1/2
TL

4 Phòng ngừa 
tai nạn vũ 
khí cháy, nổ 
và các chất 
độc hại

Nhận biết: 
- Hiểu được những quy định thông thường 
của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ 
khí cháy , nổ và các chất độc hại .
Thông hiểu:
- Phân tích được tính nguy hiểm của vũ 
khí , các chất dễ cháy , gây nổ và các chất 
độc hại khác.
- Phân tích được các biện pháp nhằm 
phòng ngừa các tai nạn trên .
- Nhận biết được các hành vi vi phạm các 
quy định của nhà nước về phòng ngừa các 
tai nạn trên . 

2 TN

5 Quyền sở 
hữu tài sản 
và nghĩa vụ 
tô trọng tài 
sản của 
người khác

Nhận biết: 
- Hiểu được thế nào là quyền sở hữu tài 
sản của CD và nghĩa vụ tôn trọng tài sản 
của người khác.
- Hiểu được thế nào là tài sản nhà nước và 
lợi ích công cộng. 
Thông hiểu:
-  Trách nhiệm của  nhà  nước trong việc 
công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp 
pháp về tài sản công dân.
trách nhiệm của nhà nước trong việc tôn 
trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích 
công cộng.
- Nghĩa vụ của CD phải tôn trọng tài sản 
của người khác.
- Nghĩa vụ của CD trong việc tôn trọng, 
bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công 
cộng.

2 TN 1 TL 1/2 
TL

1/2
 TL

Tổng số câu 12TN 1,5TL 1TL 0,5TL
Tỉ lệ % 30% 30% 30% 10%

Tỉ lệ chung 60% 40%
                                                       

Ngày........tháng........năm 2023
KÝ DUYỆT CỦA BGH

Ngày.....tháng 2 năm 2023
KÝ DUYỆT CỦA TỔ

Ngày 20 tháng 2 năm 2023
GIÁO VIÊN RA ĐỀ



ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 8

NĂM HỌC 2022 – 2023
Thời gian : 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM : 3 điểm ( Mỗi câu đúng được 0.25 đ)
Trả lời bằng cách chọn đáp án đúng nhất và điền chữ cái trước đáp án vào ô chữ 
bên dưới : 
Câu 1: Câu “Cờ bạc là bác thằng bần. Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm là
nội dung của bài nào?
A.Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
B.Phòng chống tệ nạn xã hội
C.Phòng chống tai nạn vũ khí,cháy.nổ
D.Tất cả đều dúng.
Câu 2: Ba tệ nạn xã hội có tính chất nguy hiểm nhất là ? 
A. Cờ bạc, ma túy và trộm cướp              B.  Ma túy, trộm cướp và bạo lực gia đình
C. Cờ bạc, ma túy và mại dâm                 D. Cờ bạc, trộm cướp và mại dâm  
Câu 3: AIDS là :
  A.Hội chứng suy giảm miễn dịch        
  B.Triệu chứng suy giảm miễn dịch
  C.Vi rút  gây suy giảm miễn dịch
  D.Là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau đe 
dọa tính mạng con người 
Câu 4: Khi người thân,gia đình,bạn  bị nhiểm HIV/AIDS em phải làm  gì?
A.Không phân biệt đối xử mà phải động viên an ũi. B. Bỏ mặc để xã hội lo.
C.Để cho gia đình và xã hội quan tâm   D.Tránh xa không được đến gần
Câu 5: Bố và mẹ bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con theo cách dạy của 
Nhật Bản và Việt Nam, ép con phải học theo những thứ mà bố mẹ thích. Việc 
làm đó nói lên điều gì?
A. Bố mẹ không tôn trọng ý kiến của con. B. Bố mẹ không tôn trọng con.
C. Bố mẹ vi phạm pháp luật. D. Bố mẹ không có nhận thức đúng đắn.
Câu 6: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được thể hiện rõ 
nhất tại đâu?
A. Luật Trẻ em. B. Luật Hôn nhân và Gia đình.
C. Luật lao động. D. Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Câu 7: Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?
A. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ.
B. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
C. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu.
D. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em.

TRƯỜNG  THCS HÒA HƯNG
HỌ VÀ TÊN:.................................................
LỚP:...............................................................
MÔN: GDCD 8

Điểm Duyệt của tổ chuyên môn



Câu 8: Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để 
lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông 
nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì ?
A. Con cái yêu thương cha mẹ. B. Con cái không tôn trọng cha mẹ.
C. Con cái tôn trọng cha mẹ. D. Con cái bất hiếu với cha mẹ.
Câu 9: Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của 
mình em sẽ làm gì?
A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Mời bạn bè mua pháo.
C. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.
D. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.
Câu 10: Thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, 
sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của 
con người, phá hủy kết cấu vật chất được gọi là?
A. Tang vật. B. Chất độc hại.                                                       
C. Vũ khí. D. Chất gây nghiện.
Câu 11: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là?
A. Quyền sử dụng. B. Quyền chiếm hữu.
C. Quyền định đoạt. D. Quyền tranh chấp.
Câu 12 :. Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là?
A. Quyền sử dụng. B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp.

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1. Hãy nêu những tác hại của tệ nạn xã hôi ? Bản thân em cần phải làm gì để phòng 
chống tệ nạn xã hội  (1,5 điểm)
Câu 2. Bố Hà bị nhiễm HIV, Hà lo lắng và thương bố nên việc học tập ngày càng giảm sút. 
Mai rủ Hồng đến động viên, giúp đỡ gia đình Hà nhưng Hồng bảo: Tất cả những người bị 
nhiễm HIV đều có lối sống buông thả, tham gia các tệ nạn xã hội. Nếu chúng mình gần gũi 
với họ thì sẽ bị lây nhiễm và ảnh hưởng đạo đức. 
Em có đồng ý với ý kiến của bạn Hồng trong tình huống trên không? Vì sao?  (1,5 điểm)
Câu 3: Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì ? Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền 
sở hữu tài sản của người khác như thế nào ? (1,5 điểm)
- Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên  
Nguyễn Văn Hà và các giấy tờ khácẳ Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy chứng 
minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền. Bình hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ? 
Nếu em là Bình, em sẽ hành động như thế nào ? (2,5 điểm)

-----------Hết--------

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án
đề 1

Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25



ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 8

NĂM HỌC 2022 – 2023
Thời gian : 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM : 3 điểm ( Mỗi câu đúng được 0.25 đ)
Trả lời bằng cách chon đáp án đúng nhất và điền chữ cái trước đáp án vào ô chữ 
bên dưới : 
Câu 1: Hành vi nào sau đây coi là tệ nạn xã hội? 
A.  Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng. 
B.  An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền. 
C.  Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an. 
D.  Vận động mọi người không trồng cây thuốc phiện. 
Câu 2: Tệ nạn xã hội ảnh hưởng như thế nào đến con người?
A. Giúp ta mau làm giàu.   C. Tha hồ ăn chơi              
C.Sức khoẻ, Tinh thần, Đạo đức. D. Được mọi người quý trọng.
Câu 3: Những tệ nạn xã hội nào là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS ? 
A. Ma túy và trộm cướp B. Trộm cướp và mại dâm                              
C. Cờ bạc và ma túy   D.  Ma túy và mại dâm
Câu 4: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây.
A.AIDS chỉ lây truyền cho những người lao động B.Hiện nay chưa có thuốc điều trị
C.AIDS không lây truyền qua những tiếp xúc thông  thường
D.HIV/ AIDS là một đại dịch 
Câu 5: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần 
phải làm gì?
A. Lên án, phê phán, tố cáo. B. Nêu gương.
C. Học làm theo. D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
Câu 6: Câu tục ngữ: Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ 
đần khuyên chúng ta điều gì?
A. Anh, em phải trung thực với nhau.
B. Anh, em phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
C. Anh, em phải lo cho nhau.
D. Anh, em phải có trách nhiệm với nhau.
Câu 7: Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?
A. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ.
B. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
C. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu. D. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em.
Câu 8: Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để 
lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông 
nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì ?

TRƯỜNG  THCS HÒA HƯNG
HỌ VÀ TÊN:.................................................
LỚP:...............................................................
MÔN: GDCD 8

Điểm Duyệt của tổ chuyên môn



A. Con cái yêu thương cha mẹ. B. Con cái không tôn trọng cha mẹ.
C. Con cái tôn trọng cha mẹ. D. Con cái bất hiếu với cha mẹ.
Câu 9: Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, 
xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.?
A. Cá nhân. B. Công ty tư nhân. C. Tổ chức phản động.
D. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.
Câu 10: Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai 
nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A.Sử dụng súng tự chế. B.Dùng dao để đánh nhau. 
C.Phát hiện hành vi vi phạm báo lên chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm 
quyền. D. Hút thuốc lá ở kho xăng dầu.
Câu 11 : Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho gọi là ?
A. Quyền khai thác. B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp.
Câu 12: Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực 
hiện quyền nào?
A. Quyền định đoạt. A. Quyền sử dụng. 
C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp.

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1. Hãy nêu những tác hại của tệ nạn xã hôi ? Bản thân em cần phải làm gì để phòng 
chống tệ nạn xã hội  (1,5 điểm)
Câu 2. Bố Hà bị nhiễm HIV, Hà lo lắng và thương bố nên việc học tập ngày càng giảm sút. 
Mai rủ Hồng đến động viên, giúp đỡ gia đình Hà nhưng Hồng bảo: Tất cả những người bị 
nhiễm HIV đều có lối sống buông thả, tham gia các tệ nạn xã hội. Nếu chúng mình gần gũi 
với họ thì sẽ bị lây nhiễm và ảnh hưởng đạo đức. 
Em có đồng ý với ý kiến của bạn Hồng trong tình huống trên không? Vì sao?  (1,5 điểm)
Câu 3: Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì ? Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền 
sở hữu tài sản của người khác như thế nào ? (1,5 điểm)
- Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên  
Nguyễn Văn Hà và các giấy tờ khácẳ Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy chứng 
minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền. Bình hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ? 
Nếu em là Bình, em sẽ hành động như thế nào ? (2,5 điểm)

-----------Hết--------
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án
đề 1

Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 8
HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023

Thời gian : 45 phút
( HỌC SINH HÒA NHẬP)

 
I. TRẮC NGHIỆM : 5 điểm ( Mỗi câu đúng được 0.5 đ)
Trả lời bằng cách chon đáp án đúng nhất và điền chữ cái trước đáp án vào ô chữ 
bên dưới : 
Câu 1: Hành vi nào sau đây coi là tệ nạn xã hội? 
A.  Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng. 
B.  An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền. 
C.  Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an. 
D.  Vận động mọi người không trồng cây thuốc phiện. 
Câu 2: Tệ nạn xã hội ảnh hưởng như thế nào đến con người?
A. Giúp ta mau làm giàu.   C. Tha hồ ăn chơi              
C.Sức khoẻ, Tinh thần, Đạo đức. D. Được mọi người quý trọng.
Câu 3: Những tệ nạn xã hội nào là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS ? 
A. Ma túy và trộm cướp B. Trộm cướp và mại dâm                              
C. Cờ bạc và ma túy   D.  Ma túy và mại dâm
Câu 4: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây.
A.AIDS chỉ lây truyền cho những người lao động B.Hiện nay chưa có thuốc điều trị
C.AIDS không lây truyền qua những tiếp xúc thông  thường
D.HIV/ AIDS là một đại dịch 
Câu 5: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần 
phải làm gì?
A. Lên án, phê phán, tố cáo. B. Nêu gương.
C. Học làm theo. D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
Câu 6: Câu tục ngữ: Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ 
đần khuyên chúng ta điều gì?
A. Anh, em phải trung thực với nhau.
B. Anh, em phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
C. Anh, em phải lo cho nhau.
D. Anh, em phải có trách nhiệm với nhau.
Câu 7: Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?
A. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ.
B. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
C. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu. D. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em.
Câu 8: Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để 
lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông 
nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì ?
A. Con cái yêu thương cha mẹ. B. Con cái không tôn trọng cha mẹ.

TRƯỜNG  THCS HÒA HƯNG
HỌ VÀ TÊN:.................................................
LỚP:...............................................................
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Điểm Duyệt của tổ chuyên môn



C. Con cái tôn trọng cha mẹ. D. Con cái bất hiếu với cha mẹ.
Câu 9: Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, 
xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.?
A. Cá nhân. B. Công ty tư nhân. C. Tổ chức phản động.
D. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.
Câu 10: Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai 
nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A.Sử dụng súng tự chế. B.Dùng dao để đánh nhau. 
C.Phát hiện hành vi vi phạm báo lên chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm 
quyền. D. Hút thuốc lá ở kho xăng dầu.
Câu 11 : Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho gọi là ?
A. Quyền khai thác. B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp.
Câu 12: Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực 
hiện quyền nào?
A. Quyền định đoạt. A. Quyền sử dụng. 
C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp.

II. TỰ LUẬN : (5 điểm)
Câu 1. Hãy nêu những tác hại của tệ nạn xã hôi ? Bản thân em cần phải làm gì để phòng 
chống tệ nạn xã hội  (1,5 điểm)

-----------Hết--------

             ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐÊ THI GIỮA KÌ II MÔN GDCD 8
(HỌC SINH HÒA NHẬP)

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu Đáp án Biểu điểm
Câu 

1

 - Tác hại của tệ nạn XH:
 + Đối với bản thân: Ảnh hưởng đến tinh thần, phẩm chất, sức khỏe 
thậm chí cả tính mạng

3 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án
B C D A A B C D D C

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5



 + Đối với gia đình : Ảnh hưởng đến kinh tế, làm tan vỡ hạnh phúc gia 
đình
 + Đối với xã hội : Gây rối loạn trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng nền 
kinh tế, làm suy thoái 
    => tác hại rất to lớn 
- Liên hệ bản thân:
+Thực hiện tốt các qui định của pháp luật
+ Tránh xa các tệ nạn XH, sống giản dị ,trong sáng ..

    2 điểm

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT GDCD 8
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm )
Đề 1

Đề 2

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu Đáp án Biểu điểm

Câu 
1

 - Tác hại của tệ nạn XH:
 + Đối với bản thân: Ảnh hưởng đến tinh thần, phẩm chất, sức khỏe 
thậm chí cả tính mạng
 + Đối với gia đình : Ảnh hưởng đến kinh tế, làm tan vỡ hạnh phúc gia 
đình
 + Đối với xã hội : Gây rối loạn trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng nền 
kinh tế, làm suy thoái 
    => tác hại rất to lớn 
- Liên hệ bản thân:
+Thực hiện tốt các qui định của pháp luật
+ Tránh xa các tệ nạn XH, sống giản dị ,trong sáng ..

1 điểm

    0,5 điểm

Câu Không đồng ý với ý kiến của bạn Hồng.(0,5 đ)
Vì: (1 đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án
B C D A A B C D D C B A

Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án
B C D A A B C D D C B A

Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25



2

- Không phải tất cả những người bị nhiễm HIV đều có lối sống buông 
thả, tham gia các tệ nạn xã hội mà có thể do nhiều nguyên nhân khác 
như: Bác sĩ có thể  bị lây nhiễm từ bệnh nhân nếu không bảo hộ an 
toàn , chiến sĩ công an bị lây nhiễm từ tội phạm...
- HIV/AIDS không lây nhiễm qua tiếp xúc thông thường...
- Mỗi người chúng ta cần có những hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS để 
chủ động phòng tránh cho bản thân và gia đình, không được phân biệt 
đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ.
 

0,5 điểm

1 điểm

Câu 
3

- Quyền sở hữu tài sản của Công dân là quyền của công dân ( chủ sở 
hữu ) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình (0,5)
- Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác.
(1 đ)
+ Không được xâm phạm tài sản của cá nhân,…
+ Nhặt được của rơi phải trả lại chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan 
có trách nhiệm.
+ Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.
+ Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải sửa chữa hoặc bồi 
thường cho chủ sở hữu.
Lời giải: (2,5 đ)
- Hành động của Bình như vậy là sai.
- Vì, đó là tài sản của người khác, nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở 
hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm; ở trường hợp này, túi xách có chủ 
sỡ hữu là Nguyễn Văn Hà, Bình phải trả lại cho ông Hà, hành động của Bình 
vi phạm đạo đức của người học sinh là phải thật thà, trung thực, liêm khiết và 
vi phạm pháp luật là không tôn trọng tài sản của người khác.
- Nếu là em, em sẽ tìm cách liên lạc để trả lại túi xách cho ông Nguyễn Văn 
Hà. 

1,5 điểm

2,5 điểm


	- Hiểu được thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
	- Nghĩa vụ của CD trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

